
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 
Tập 135, Số 1S-1, 113–121, 2026 (Hội thảo IFB 2025) 

pISSN 1859-1388 
eISSN 2615-9678 

 

DOI: 10.26459/hueunijns.v135i1S-1.8058 113 
 

  

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN BẢO QUẢN VÀ TỶ LỆ PHA LOÃNG 

ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG GÀ TRE BẢO QUẢN Ở 5 ℃  

Trần Thị Thanh Khương1*, Nguyễn Lâm Khánh Duy1, Trần Chí Công1, Nguyễn Huỳnh Châu Minh1, 

Phạm Trường Thoại Kha2 

1 Phòng thí nghiệm Tế bào gốc, Viện Thực phẩm và Công nghệ sinh học, Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam 
2 Công ty Cổ Phần GREENFEED Việt Nam, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An, Việt Nam 

* Tác giả liên hệ Trần Thị Thanh Khương <tttkhuong@ctu.edu.vn> 

(Ngày nhận bài: 18-09-2025; Hoàn thành phản biện: 25-02-2026; Ngày chấp nhận đăng: 02-03-2026) 

Tóm tắt. Bảo quản tinh trùng phục vụ quá trình thụ tinh nhân tạo là một kỹ thuật quan trọng trong 

duy trì và phát triển nhanh số lượng vật nuôi. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ pha 

loãng và thời gian bảo quản tối ưu của tinh trùng gà Tre (Gallus gallus domesticus) ở 5 °C. Tinh dịch 

được thu nhận, đánh giá chất lượng ban đầu, sau đó pha loãng với môi trường SCE ở bốn tỷ lệ khác 

nhau (1:4, 1:6, 1:8 và 1:10) và bảo quản trong 12 giờ. Chất lượng tinh trùng được theo dõi tại 5 thời 

điểm (0, 3, 6, 9 và 12 giờ) thông qua các chỉ tiêu: di động tổng số, di động tiến tới, tỷ lệ sống, tính toàn 

vẹn màng và tính toàn vẹn acrosome. Kết quả cho thấy tỷ lệ pha loãng 1:6 duy trì chất lượng tinh trùng 

tương đương 1:4 (p > 0,05) và cao hơn đáng kể so với 1:8 và 1:10 (p < 0,05) ở hầu hết các chỉ tiêu. Sau 9 

giờ bảo quản ở tỷ lệ 1:6, các giá trị lần lượt đạt: di động tổng số 56,92%, di động tiến tới 38,74%, tỷ lệ 

sống 69,38%, toàn vẹn màng 59,97% và tính toàn vẹn acrosome 75,36%. Kết quả cho thấy bảo quản tinh 

trùng gà Tre ở 5 °C với tỷ lệ pha loãng 1:6 trong tối đa 9 giờ là điều kiện bảo quản hiệu quả trong 

nghiên cứu này, có ý nghĩa thực tiễn trong bảo tồn và nhân giống giống gà bản địa Việt Nam. 

Từ khoá: 5°C, bảo quản, gà Tre, thời gian, tinh trùng, tỷ lệ pha loãng 
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Abstract. Semen storage for artificial insemination is an important technique for maintaining and 

rapidly increasing livestock populations. This study was conducted to determine the optimal dilution 

ratio and storage duration for Tre chicken (Gallus gallus domesticus) semen stored at 5 °C. Semen 

samples were collected, initially evaluated for quality, then diluted with SCE extender at four different 

ratios (1:4, 1:6, 1:8, and 1:10) and stored for 12 hours. Sperm quality was assessed at five time points (0, 
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3, 6, 9, and 12 hours) based on total motility, progressive motility, viability, membrane integrity, and 

acrosome integrity. The results showed that the 1:6 dilution ratio maintained sperm quality 

comparable to the 1:4 ratio (p > 0.05) and significantly higher than the 1:8 and 1:10 ratios (p < 0.05) for 

most evaluated parameters. After 9 hours of storage at the 1:6 dilution ratio, total motility, progressive 

motility, viability, membrane integrity, and acrosome integrity reached 56.92%, 38.74%, 69.38%, 

59.97%, and 75.36%, respectively. These findings indicate that storing Tre chicken semen at 5 °C with a 

dilution ratio of 1:6 for up to 9 hours is an effective condition in this study, with practical significance 

for the conservation and breeding of indigenous chicken breeds in Vietnam. 

Keywords: 5°C, dilution ratio, storage duration, sperm, Tre chicken 

1 Mở đầu 

Gà Tre thuộc giống gà nhà là một trong 

những giống gà đẹp ở Việt Nam, phân bố từ Bắc 

vào Nam tập trung nhiều ở vùng Đông Nam Bộ, 

Nam Bộ, thường được dùng làm cảnh và thi chọi 

gà ở nhiều nơi trong nước [1]. Đứng trước sự du 

nhập của nhiều giống gà ngoại, các giống gà bản 

địa như gà Tre đứng trước nguy cơ bị giảm nhanh 

số lượng do nhu cầu thị hiếu. Bên cạnh đó, trong 

bối cảnh dự báo nguy cơ bùng phát các dịch bệnh 

trên động vật tiếp tục gia tăng trong tương lai 

gần, việc bảo tồn và phục hồi nhanh nguồn gen 

vật nuôi bản địa trở thành yêu cầu cấp thiết [2]. 

Trong đó, kỹ thuật bảo quản tinh trùng gia cầm 

đóng vai trò quan trọng trong duy trì đa dạng di 

truyền, nâng cao hiệu quả sinh sản và hỗ trợ các 

chương trình nhân giống quy mô lớn [3]. Việc 

nghiên cứu và tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng tinh trùng trong quá trình bảo 

quản không chỉ góp phần cải thiện tỷ lệ thụ tinh 

mà còn nâng cao hiệu quả ứng dụng các phương 

pháp thụ tinh nhân tạo trong thực tiễn chăn nuôi 

gia cầm [4]. 

Để duy trì hoạt động của tinh trùng trong 

quá trình bảo quản, môi trường pha loãng đóng 

vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng 

và bảo vệ tinh trùng khỏi những tác động bất lợi 

như pH, nhiệt độ, stress oxy hóa. Trong quá trình 

bảo quản lâu dài [5]. Nhiều môi trường bảo quản 

khác nhau, bao gồm natri citrat-fructose-lòng đỏ, 

natri citrat-lòng đỏ, saccharose - EDTA, và nước 

muối, đã được sử dụng trong phòng thí nghiệm 

để bảo quản tinh trùng [6]. Môi trường bảo quản 

lý tưởng phải có khả năng cung cấp năng lượng 

cho quá trình trao đổi chất của tinh trùng, duy trì 

độ thẩm thấu và pH, những yếu tố cần thiết để 

duy trì khả năng sống và chức năng của tế bào [5, 

7]. Tinh trùng gà có thể chịu được phạm vi độ pH 

từ 6,0 đến 8,0 [8] và duy trì khả năng thụ tinh 

trong môi trường có độ thẩm thấu từ 250 đến 460 

mOsm/kg, mặc dù áp suất thẩm thấu lý tưởng là 

325 đến 350 mOsm/kg [9]. Hiện nay, nhiều loại 

môi trường pha loãng đã được phát triển và ứng 

dụng trong bảo quản tinh dịch gia cầm đông lạnh, 

bao gồm Lake và Ravie (LR) [10], BHSV [11], 

Beltsville [12] và EK [13]. Thành phần cơ bản của 

các môi trường này thường bao gồm dipotassium 

phosphate, natri glutamat, fructose và natri 

axetat, cùng với các chất đệm và muối nhằm duy 

trì áp suất thẩm thấu và pH thích hợp cho tinh 

trùng. Tuy nhiên, các biến đổi nhỏ về thành phần 

và nồng độ giữa các môi trường có thể ảnh hưởng 

đáng kể đến hiệu quả bảo quản, do tương tác 

phức tạp giữa các chất hòa tan và dung môi. 

Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng cả loại môi 

trường và thời gian bảo quản đều là những yếu tố 

then chốt ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng 

sau lưu trữ [14, 15]. 

Pha loãng tinh dịch là một bước thiết yếu 

trong quy trình bảo quản, có ảnh hưởng trực tiếp 

đến nồng độ tinh trùng và chất lượng tinh dịch 

sau lưu trữ. Việc pha loãng đúng cách giúp hạn 

chế suy giảm chất nền, tích tụ sản phẩm trao đổi 

chất và biến đổi trạng thái vật lý của tinh dịch 

trong quá trình bảo quản [16]. Tỷ lệ pha loãng 



Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 
Tập 135, Số 1S-1, 113–121, 2026 (Hội thảo IFB 2025) 

pISSN 1859-1388 
eISSN 2615-9678 

 

DOI: 10.26459/hueunijns.v135i1S-1.8058 115 
 

  

phụ thuộc vào mật độ tinh trùng ban đầu, và có 

sự khác biệt rõ rệt giữa các loài và cá thể. Ở cá, tỷ 

lệ pha loãng thường dao động từ 1:2 đến 1:10, 

trong đó tỷ lệ 1:10 được xem là hiệu quả hơn [17]. 

Với cừu đực, các nghiên cứu áp dụng tỷ lệ từ 1:1 

đến 1:16; tuy việc tăng tỷ lệ pha loãng không ảnh 

hưởng đến khả năng di động, nhưng lại làm giảm 

đáng kể tỷ lệ tinh trùng sống [18]. Đối với gia 

cầm, tỷ lệ từ 1:1 đến 1:4 thường được khuyến nghị 

[19, 20], mặc dù một số nghiên cứu ghi nhận 

không có sự khác biệt đáng kể về khả năng sinh 

sản giữa các tỷ lệ này [21].  

Bên cạnh áp suất thẩm thấu và pH, mật số 

tinh trùng sau pha loãng cũng là yếu tố quan 

trọng quyết định hiệu quả thụ tinh nhân tạo ở gia 

cầm. Nhiều nghiên cứu cho thấy mật số tinh 

trùng quá thấp có thể làm giảm xác suất tinh 

trùng tiếp cận và thụ tinh với noãn, trong khi mật 

số quá cao lại làm gia tăng cạnh tranh trao đổi 

chất, tích lũy các sản phẩm chuyển hóa và stress 

oxy hóa, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng 

tinh trùng trong quá trình bảo quản [8, 9]. Theo 

Blesbois [8], mật số tinh trùng hiệu quả cho thụ 

tinh nhân tạo ở gà thường dao động trong khoảng 

100–200 × 10⁶ tinh trùng/liều, tùy thuộc vào giống 

và điều kiện bảo quản. Các nghiên cứu khác cũng 

ghi nhận rằng việc duy trì mật số tinh trùng trong 

ngưỡng tối ưu giúp cải thiện tỷ lệ thụ tinh và kéo 

dài thời gian duy trì chất lượng tinh trùng trong 

điều kiện bảo quản lạnh [14, 20]. Do đó, việc lựa 

chọn tỷ lệ pha loãng phù hợp không chỉ nhằm 

duy trì cân bằng thẩm thấu và pH của môi 

trường, mà còn để đảm bảo mật số tinh trùng đạt 

ngưỡng cần thiết cho hiệu quả sinh sản trong thực 

tiễn.  

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm xác định tỷ lệ pha loãng và thời gian 

bảo quản hiệu quả cho tinh trùng gà Tre ở 5 ºC. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Động vật 

Sáu con gà Tre trống khỏe mạnh trên 6 

tháng tuổi được chăm sóc chu đáo tại trang trại 

động vật thí nghiệm của Phòng thí nghiệm Tế bào 

gốc, Đại học Cần Thơ. Gà được nuôi riêng theo 

từng chuồng có kích thước 30 × 30 × 60 cm (dài × 

rộng × cao), đảm bảo thoáng khí và được vệ sinh 

thường xuyên. Trong nghiên cứu này, toàn bộ gà 

Tre thí nghiệm được nuôi dưỡng bằng thức ăn 

hỗn hợp thương mại dành cho gà sinh sản, đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến cáo. 

Chế độ ăn được áp dụng đồng nhất cho tất cả cá 

thể và duy trì ổn định trong suốt thời gian nghiên 

cứu, không bổ sung hoặc hạn chế dinh dưỡng. 

Nghiên cứu được sự chấp thuận về mặt đạo đức 

theo quy định của Hội đồng Tư vấn đạo đức 

trong nghiên cứu động vật Trường Đại học Cần 

Thơ (mã số: CTU-AEC25022).  

2.2 Thiết kế thí nghiệm 

Mẫu tinh dịch được thu nhận từ 6 con gà 

trống khỏe mạnh bằng phương pháp massage 

vùng lưng dưới và hai bên hông, sau đó tập trung 

massage vùng bụng dưới và khu vực xung quanh 

huyệt (cloaca), mỗi tuần một lần. Sau đó, mẫu 

tinh dịch của 6 con được trộn đều với nhau để 

đồng nhất, sau đó pha loãng với môi trường bảo 

quản SCE (gồm Sodium glutamate, Potassium 

citrate, Sodium acetate, Magnesium acetate và 

Glucose) với 4 tỷ lệ pha loãng là 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 

(Bảng 1). Mẫu tinh dịch sau đó được bảo quản ở 5 

ºC và chất lượng tinh trùng được đánh giá lần 

lượt tại các thời điểm 0 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và 

12 giờ. Chất lượng tinh trùng được đánh giá dựa 

trên các tiêu chí sau: di động tổng số (total 

motility), di động tiến tới (progressive motility), 

khả năng sống, tính toàn vẹn màng tế bào và tính 

toàn vẹn acrosome. 
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2.3 Đánh giá độ di động tinh trùng 

Sự di động của tinh trùng được quan sát 

dưới kính hiển vi Eclipse Si (Nikon) với độ phóng 

đại 40× ở nhiệt độ 37 ºC. Sự di động của tinh 

trùng được chia thành di động tiến tới (tinh trùng 

di chuyển theo hướng xác định) và di động tổng 

số (bao gồm tinh trùng di động tiến tới và không 

tiến tới) [22]. Mỗi vi trường đếm tối thiểu 100 tinh 

trùng. 

Bảng 1. Số liệu thể tích tinh dịch và nồng độ tinh trùng của mẫu tinh dịch gộp từ 6 con gà Tre thí nghiệm và trong 

các nghiệm thức với tỷ lệ pha loãng khác nhau. 

Mẫu Thể tích Nồng độ tinh trùng Số tinh trùng/liều 

(× 106 tinh 

trùng/liều) 

Số liều pha loãng 

được từ mẫu tinh 

gộp 

Mẫu tinh gộp từ 6 con gà Tre 2,53 mL 1,84 × 109 tinh trùng/mL   

Mẫu pha loãng tỷ lệ 1:4 0,5 mL 0,46 × 109 tinh trùng/mL 230  20 liều 

Mẫu pha loãng tỷ lệ 1:6 0,5 mL 0,31 × 109 tinh trùng/mL 155  30 liều 

Mẫu pha loãng tỷ lệ 1:8 0,5 mL 0,23 × 109 tinh trùng/mL 115  40 liều 

Mẫu pha loãng tỷ lệ 1:10 0,5 mL 0,18 × 109 tinh trùng/mL 92  60 liều 

2.4 Đánh giá tỷ lệ sống của tinh trùng 

Tỷ lệ sống của tinh trùng được đánh giá 

theo phương pháp Eosin-Nigrosin [23], tinh trùng 

chết sẽ có màu tím, trong khi tinh trùng sống sẽ 

không bắt màu. Tinh trùng được quan sát dưới 

kính hiển vi Eclipse Si (Nikon) độ phóng đại 40× 

(Hình 1). Mỗi vi trường đếm tối thiểu 100     

tinh trùng. 

2.5 Đánh giá tính toàn vẹn màng tế bào 

Tính toàn vẹn màng tế bào tinh trùng được 

xác định dựa trên thử nghiệm sưng tấy giảm 

thẩm thấu [24]. 5 μL tinh trùng được trộn đều với 

45 μL dung dịch HOS (Hypo Osmotic Swelling - 

gồm 0,05g Sodium citrate và 0,43g sucrose), ủ   

37 ºC trong 30 phút. Dung dịch mẫu đã trộn được 

quan sát dưới kính hiển vi Eclipse Si (Nikon) độ 

phóng đại 40×. Tinh trùng còn nguyên vẹn màng 

có biểu hiện cong đuôi, trong khi đó tinh trùng 

với màng bị hư hỏng không biểu hiện (Hình 2). 

Mỗi vi trường đếm tối thiểu 100 tinh trùng. 

 

Hình 1. Hình ảnh nhuộm Eosin–Nigrosin đánh 

giá tỷ lệ sống của tinh trùng gà Tre. Tinh trùng chết bắt 

màu tím (mũi tên đỏ), tinh trùng sống không bắt màu 

(mũi tên trắng). Thanh tỷ lệ: 50 μm 

 

Hình 2. Hình ảnh đánh giá tính toàn vẹn màng 

tinh trùng gà Tre. Tinh trùng có màng nguyên vẹn biểu 

hiện cong đuôi (mũi tên đỏ), trong khi tinh trùng có 

màng bị tổn thương không xuất hiện hiện tượng này 

(mũi tên trắng). Thanh tỷ lệ: 50 μm 
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2.6 Đánh giá tính toàn vẹn acrosome  

Tính toàn vẹn của acrosome tinh trùng 

được đánh giá bằng phương pháp nhuộm với 

Coomassie Brilliant Blue (CBB) nồng độ 0,08% 

[25]. Tinh trùng có acrosome nguyên vẹn sẽ bắt 

màu xanh của CBB khi quan sát dưới kính hiển vi 

Eclipse Si (Nikon) ở độ phóng đại 40×. Tinh trùng 

có acrosome bị tổn thương sẽ không có màu xanh 

(Hình 3). Mỗi vi trường đếm tối thiểu 100     

tinh trùng. 

 

Hình 3. Hình ảnh nhuộm Coomassie Brilliant Blue 

đánh giá tính toàn vẹn acrosome của tinh trùng gà Tre. 

Tinh trùng có acrosome nguyên vẹn bắt màu xanh ở 

phần đầu (mũi tên trắng), trong khi tinh trùng có 

acrosome bị tổn thương không bắt màu này (mũi tên 

đỏ). Thanh tỷ lệ: 50 μm 

2.7 Phân tích thống kê 

Phương pháp One-way ANOVA được sử 

dụng để phân tích dữ liệu, sau đó so sánh giá trị 

trung bình giữa các nghiệm thức bằng phương 

pháp Tukey trong phần mềm R.4.3.1. Các kết quả 

được trình bày ± độ lệch chuẩn (SD). Ý nghĩa 

thống kê được đặt ở p < 0,05 cho thấy mức độ 

đáng tin cậy cao đối với kết quả thu được. 

3 Kết quả và thảo luận 

Kết quả đánh giá chất lượng tinh trùng gà 

Tre theo thời gian bảo quản ở 5 ºC được thể hiện ở 

Hình 4, Hình 5, Hình 6, Hình 7 và Hình 8. Kết quả 

cho thấy chất lượng tinh trùng gà giảm dần theo 

thời gian bảo quản. 

 

Hình 4. Khả năng di động tổng số của tinh trùng theo 

thời gian. a, b, c Các giá trị có chữ số mũ khác nhau biểu 

thị số liệu khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) ở mỗi 

mốc thời điểm đánh giá 

 

Hình 5. Khả năng di động tiến tới của tinh trùng theo 

thời gian. a, b, c Các giá trị có chữ số mũ khác nhau biểu 

thị số liệu khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) ở mỗi 

mốc thời điểm đánh giá 

Sau 12 giờ bảo quản, tỷ lệ di động tổng số 

và di động tiến tới của tinh trùng gà được ghi 

nhận cao nhất ở nghiệm thức pha loãng tỷ lệ 1:4 

(Hình 4 và 5). Tuy nhiên, sự khác biệt về độ di 

động giữa tỷ lệ pha loãng 1:4 và 1:6 không có ý 

nghĩa thống kê sau 12 giờ bảo quản (p > 0,05). Độ 

di động chung và độ di động tiến tới của tinh 

trùng thấp nhất được ghi nhận ở nghiệm thức pha 

loãng tỷ lệ 1:10, khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với các tỷ lệ pha loãng khác. 
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Hình 6. Tỷ lệ sống của tinh trùng theo thời gian. a, b, c 

Các giá trị có chữ số mũ khác nhau biểu thị số liệu khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) ở mỗi mốc thời điểm 

đánh giá 

Kết quả trình bày trong Hình 6 ghi nhận sự 

thay đổi của tỷ lệ sống tinh trùng giữa các tỷ lệ 

pha loãng theo thời gian. Tại các thời điểm đánh 

giá, tỷ lệ pha loãng 1:4 đều ghi nhận tỷ lệ sống 

của tinh trùng cao nhất. Sau 12 giờ bảo quản, tỷ lệ 

sống của tinh trùng ở nghiệm thức pha loãng tỷ lệ 

1:4 là 54,91% và khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê với nghiệm thức pha loãng tỷ lệ 1:6. 

Hình 7. Tính toàn vẹn màng tế bào tinh trùng theo thời 

gian. a, b, c Các giá trị có chữ số mũ khác nhau biểu thị số 

liệu khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) ở mỗi mốc 

thời điểm đánh giá 

 

Hình 8. Tính toàn vẹn acrosome tinh trùng theo thời 

gian. a, b, c, d Các giá trị có chữ số mũ khác nhau biểu thị 

số liệu khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) ở mỗi 

mốc thời điểm đánh giá 

Hình 7 và Hình 8 trình bày kết quả đánh 

giá tính toàn vẹn màng tế bào và acrosome của 

tinh trùng gà Tre bảo quản ở 5 ºC theo thời gian. 

Sau 12 giờ bảo quản, tỷ lệ toàn vẹn màng cao nhất 

(55,09%) được ghi nhận ở nghiệm thức pha loãng 

tỷ lệ 1:4, khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 

nghiệm thức 1:6. Tỷ lệ pha loãng 1:4 cũng cho kết 

quả tính toàn vẹn acrosome cao nhất (72,89%), 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức 

còn lại. 

Phân tích định lượng sự suy giảm chất 

lượng tinh trùng theo thời gian cho thấy tốc độ 

giảm các chỉ tiêu phụ thuộc rõ rệt vào tỷ lệ pha 

loãng. Trong nghiên cứu này, ở các tỷ lệ pha 

loãng 1:4 và 1:6, độ di động tổng số và di động 

tiến tới của tinh trùng giảm tương đối chậm trong 

6 giờ đầu bảo quản, trong khi ở các tỷ lệ pha 

loãng cao hơn (1:8 và 1:10), mức suy giảm diễn ra 

nhanh hơn và rõ rệt hơn. Xu hướng này phù hợp 

với các báo cáo trước đây trên tinh trùng gia cầm, 

trong đó chất lượng tinh trùng giảm dần theo thời 

gian bảo quản lạnh và tốc độ suy giảm chịu ảnh 

hưởng đáng kể bởi môi trường bảo quản và mức 

độ pha loãng [9, 14]. 

Đối với tính toàn vẹn màng tế bào, các 

nghiệm thức pha loãng 1:4 và 1:6 duy trì tỷ lệ toàn 
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vẹn màng cao hơn so với 1:8 và 1:10 trong suốt 

thời gian bảo quản, đặc biệt tại các thời điểm 9–12 

giờ. Theo Blesbois [8], tinh trùng gia cầm có cấu 

trúc màng giàu phospholipid không bão hòa, do 

đó rất nhạy cảm với các biến động của môi trường 

ngoại bào trong quá trình pha loãng và bảo quản 

lạnh. Việc pha loãng ở mức quá cao có thể làm gia 

tăng dòng trao đổi nước và ion qua màng tế bào, 

dẫn đến rối loạn cấu trúc màng và suy giảm chức 

năng sinh lý của tinh trùng. 

So sánh giữa các tỷ lệ pha loãng cho thấy 

mặc dù tỷ lệ 1:4 cho các giá trị tuyệt đối cao nhất ở 

một số chỉ tiêu sau 12 giờ bảo quản, sự khác biệt 

so với tỷ lệ 1:6 không có ý nghĩa thống kê (p > 

0,05). Kết quả này cho thấy hai tỷ lệ pha loãng này 

cho hiệu quả bảo vệ tinh trùng tương đương 

trong môi trường SCE, đồng thời phù hợp với các 

nghiên cứu trước đó trên tinh trùng gà và các loài 

gia cầm khác, trong đó các tỷ lệ pha loãng trung 

gian thường mang lại hiệu quả bảo quản tốt hơn 

so với pha loãng quá thấp hoặc quá cao [9, 14, 20]. 

Xét trên cả khía cạnh duy trì chất lượng tinh trùng 

theo thời gian và hiệu quả sử dụng tinh dịch cho 

thụ tinh nhân tạo, tỷ lệ pha loãng 1:6 được xem là 

tối ưu hơn trong điều kiện nghiên cứu này, do 

vừa đảm bảo chất lượng tinh trùng vừa cho phép 

tăng số lượng liều tinh dịch sử dụng trong thực 

tiễn (Bảng 1). Đáng chú ý, sau 9 giờ bảo quản ở tỷ 

lệ 1:6, các chỉ tiêu chất lượng tinh trùng cho thấy 

tiềm năng ứng dụng trong bảo quản tinh trùng 

phục vụ gieo tinh nhân tạo (di động tiến tới > 

35%, tỷ lệ sống > 65%). Cụ thể, tỷ lệ di động tổng 

số đạt 56,92%, di động tiến tới đạt 38,74%, tỷ lệ 

sống đạt 69,38%, tính toàn vẹn màng đạt 59,97% 

và tính toàn vẹn acrosome đạt 75,36%.  

Sự suy giảm chất lượng tinh trùng theo thời 

gian bảo quản có thể được giải thích bởi tác động 

tổng hợp của stress oxy hóa, mất cân bằng nhiệt 

và rối loạn áp suất thẩm thấu, cùng với các quá 

trình thoái hóa liên quan đến lão hóa tế bào [26]. 

Trong quá trình bảo quản lạnh, sự tích lũy các gốc 

oxy phản ứng (ROS) là một trong những cơ chế 

chính gây tổn thương tinh trùng. ROS có thể gây 

peroxy hóa lipid màng, biến tính protein và tổn 

thương DNA, từ đó làm suy giảm chức năng tế 

bào. Bên cạnh đó, các biến động nhiệt độ trong 

khâu xử lý và bảo quản có thể gây chuyển pha 

trong lớp kép lipid, dẫn đến sốc lạnh hoặc stress 

nhiệt, làm mất ổn định màng tế bào và biến tính 

protein [27]. Đồng thời, sự thay đổi áp suất thẩm 

thấu trong quá trình pha loãng có thể phá vỡ cân 

bằng thẩm thấu nội – ngoại bào, gây hiện tượng 

trương hoặc co tế bào, từ đó làm tổn thương cấu 

trúc màng và làm giảm khả năng thích ứng của 

tinh trùng với môi trường bảo quản [28]. Khi thời 

gian bảo quản kéo dài, các hệ thống chống oxy 

hóa nội bào như glutathione bị tiêu hao, trong khi 

hoạt động của các enzyme phân giải lipid màng, 

điển hình là phospholipase, có xu hướng gia tăng, 

góp phần làm suy giảm nghiêm trọng tính toàn 

vẹn màng tế bào [24]. 

Sự khác biệt về chất lượng tinh trùng giữa 

các tỷ lệ pha loãng trong nghiên cứu này có thể 

được giải thích bởi sự thay đổi đồng thời của áp 

suất thẩm thấu, mật số tinh trùng và cường độ 

trao đổi chất trong môi trường bảo quản. Ở các tỷ 

lệ pha loãng thấp hơn (1:4 và 1:6), môi trường bảo 

quản có khả năng duy trì áp suất thẩm thấu gần 

với ngưỡng sinh lý tối ưu của tinh trùng gà, giúp 

hạn chế rối loạn cấu trúc màng và làm giảm mức 

độ nhạy cảm của tinh trùng đối với stress oxy 

hóa. Ngược lại, ở các tỷ lệ pha loãng cao hơn (1:8 

và 1:10), sự rối loạn cân bằng thẩm thấu kết hợp 

với mật số tinh trùng thấp hơn có thể làm giảm 

hiệu quả “đệm sinh học” của tinh dịch, từ đó thúc 

đẩy quá trình mất cân bằng nội môi và làm tăng 

tốc độ suy giảm các chỉ tiêu chất lượng theo thời 

gian [8, 9, 14, 26]. Trong nghiên cứu này, áp suất 

thẩm thấu của các nghiệm thức chưa được đo trực 

tiếp; do đó, các phân tích trên chủ yếu dựa trên cơ 

sở lý thuyết và các kết quả đã được công bố. Tuy 

nhiên, sự khác biệt rõ rệt về chất lượng tinh trùng 

giữa các tỷ lệ pha loãng cho thấy vai trò quan 

trọng của cân bằng thẩm thấu trong việc duy trì 
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chức năng tinh trùng gà Tre trong điều kiện bảo 

quản ở 5 °C. Các nghiên cứu tiếp theo cần đo trực 

tiếp áp suất thẩm thấu của môi trường pha loãng 

nhằm làm rõ hơn mối liên hệ định lượng giữa tỷ 

lệ pha loãng, áp suất thẩm thấu và chất lượng tinh 

trùng. 

Nghiên cứu này bước đầu xác định được tỷ 

lệ pha loãng và thời gian bảo quản tối ưu cho tinh 

trùng gà Tre ở 5 °C. Tuy nhiên, thời gian duy trì 

chất lượng tinh trùng vẫn còn hạn chế và chưa đạt 

mức bảo quản dài ngày. Do đó, các nghiên cứu 

tiếp theo cần tập trung đánh giá hiệu quả của việc 

bổ sung các chất chống oxy hóa hoặc các phụ gia 

bảo vệ màng vào môi trường pha loãng nhằm kéo 

dài thời gian bảo quản. Bên cạnh đó, tinh dịch 

trong nghiên cứu này được trộn từ nhiều cá thể gà 

trống nhằm giảm thiểu sai khác cá thể và tập 

trung đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng; 

cách tiếp cận này có thể làm mất đi thông tin về 

sự biến thiên chất lượng tinh trùng giữa các cá 

thể. Do vậy, các nghiên cứu trong tương lai nên 

xem xét đánh giá riêng lẻ tinh trùng của từng cá 

thể để phục vụ tốt hơn cho công tác chọn lọc và 

bảo tồn nguồn gen. Một hạn chế khác của nghiên 

cứu là các đánh giá chỉ dừng lại ở các chỉ tiêu chất 

lượng tinh trùng in vitro. Mặc dù các chỉ tiêu này 

phản ánh tiềm năng thụ tinh của tinh trùng, 

chúng chưa thể thay thế hoàn toàn cho kết quả 

thụ tinh thực tế in vivo; do đó, các nghiên cứu tiếp 

theo cần được tiến hành thông qua gieo tinh nhân 

tạo nhằm đánh giá tỷ lệ thụ tinh và khả năng nở 

của trứng, qua đó xác nhận mối liên hệ giữa các 

chỉ tiêu in vitro và hiệu quả sinh sản thực tế của 

tinh trùng gà Tre. 

4 Kết luận 

Tinh trùng gà Tre bảo quản ở 5 ºC với tỷ lệ 

pha loãng 1:6 trong môi trường SCE duy trì chất 

lượng ở mức chấp nhận được đến 9 giờ, với các 

chỉ tiêu đạt: di động tổng số 56,92%, di động tiến 

tới 38,74%, tỷ lệ sống 69,38%, tính toàn vẹn màng 

59,97% và tính toàn vẹn acrosome 75,36%.  
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